
SỞ NGOẠI VỤ CAO BẰNG 
Biểu số 2a 

  
TỔNG HỢP KẾT QUẢ TIẾP CÔNG DÂN QUÝ I NĂM 2023 

(Số liệu tính từ ngày 15/12/2022 đến 14/3/2023) 

 

Đơn

vị 

Tiếp thường xuyên Tiếp định kỳ và đột xuất của Lãnh đạo Nội dung tiếp công dân (số vụ việc) Kết quả qua tiếp dân (số vụ việc) 

Ghi 

chú Lư

ợt 
Ngư

ời 

Vụ việc Đoàn đông người 

Lượt 
Ngườ

i 

Vụ việc Đoàn đông người Khiếu nại Tố cáo 

Phản  ánh,

kiếnnghị,k

hác 

Chưa 

đượcgiả 

iquyết 

Đã được giải quyết 

Cũ 
Mớip

hátsin

h 

Sốđoà

n 
Ngư

ời 

Vụ việc 

Cũ 

Mớ

iph

átsi

nh 

Sốđo

àn 
Ngư

ời 

Vụ việc Lĩnh vực hànhchính 

Lĩnhvựctư

pháp 

LĩnhvựcC

T,VH,XH

khác 

Lĩnhvực

hìnhchí

nh 

Lĩnh 

vực tư 

pháp 

Thamnh

ũng 

Chưacó 

QĐgiải

quyết 

Đãcó 

QĐ giải 

quyết 

(lần 

1, 2,cuố

i cùng) 

Đãcó 

bản 

án 

của 

Tòa 
Cũ 

Mới

pháts

inh 
Cũ 

Mớip

hátsin

h 

Về tranh 

chấp,đòi 

đất cũ, 

đền bù, 

giải 

tỏa... 

Vềchính

sách 
Vềnhà, 

tàisản 

Về chế 

độCC, 

VC 
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 Cao Bằng, ngày  13  tháng 3  năm 2023 

GIÁM ĐỐC 

 

Phạm Văn Cao 

 



                                                                                                                                                                                                    

 

SỞ NGOẠI VỤ CAO BẰNG 

 

Biểu số 2b 

 

TỔNG HỢP KẾT QUẢ XỬ LÝ ĐƠN THƯ KHIẾU NẠI, TỐ CÁO QUÝ I NĂM 2023 
(Số liệu tính từ ngày15/12/2022 đến 15/3/2023) 

  

Đơn vị 

Tiếp nhận Phân loại đơn khiếu nại, tố cáo (số đơn) 

Đơn 

khác 

(kiến 

nghị, 

phản 

ánh, 

đơn 

nặc 

danh) 

Kết quả xử lý đơn khiếu 

nại, tố cáo 

Ghi

chú Tổng

số 

đơn 

Đơn tiếp nhận trong 

kỳ 
Đơn kỳtrướcchuyển 

sang 

Đơnđủđi

ều kiện 

xử lý 

Theo nội dung 
Theo thẩm 

quyền giảiquyết 
Theo trình tự giải 

quyết 

Sốv

ăn 

bản 

hướ

ng 

dẫn 

Số đơn 

chuyển 

cơ 

quan 

có 

thẩm 

quyền 

Sốcô

ng 

văn 

đônđ

ốcvi

ệc 

giải 

quyế

t 

Đơn 

thuộc 

thẩm 

quyền Khiếu nại Tố cáo 
Của 

cáccơ 

quanhà

nh 

chínhc

ác cấp 

Của cơ 

quanq

uan tư 

pháp 

cáccấp 

Của cơ 

quanĐ

ảng 

Chư

a 

đượ

c 

giải 

quy

ết 

Đã 

được 

giải 

quyết 

lần 

đầu 

Đã 

được 

giải 

quyết 

nhiều 

lần 

Đơn có 

nhiều 

người 

đứng tên 

Đơnmộtn

gười 

đứngtên 

Đơn có 

nhiềungười

đứng tên 

Đơnmộtn

gườiđứng

tên 

Lĩnh vực hành chính 

Lĩnh 

vực tư 

pháp 

VềĐả

ng 
Tổng 

Lĩnhvựch

ành 

chính 

Lĩnh vực 

tư pháp 

Tham 

nhũng 

Về 

Đảng 

Lĩnh 

vực 

khác 

Khi

ếu 

nại 

Tố 

cáo 
Tổng 

Liên 

quan 

đến 

đấtđai 

Về nhà, 

tài sản 

Vềchín

h sách, 

chế 

độCC,

VC 

Lĩnhv

ựcCT,

VH,X

H 

MS 
1= 

2+3 

+4+5 
2 3 4 5 6 

7=8+9+1

0+11 
8 9 10 11 12 13 

14=15+

16+17+

18+19 
15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 
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 Cao Bằng, ngày 13 tháng 3 năm 2023 

GIÁM ĐỐC 

 

  Phạm Văn Cao 



  

                                                                                                                                                                                                   

SỞ NGOẠI VỤ CAO BẰNG Biểu số 2c 
  

TỔNG HỢP KẾT QUẢ GIẢI QUYẾT ĐƠN KHIẾU NẠI QUÝ I NĂM 2023 
(Số liệu tính từ ngày15/12/2022 đến 15/3/2023) 

  

Đơn 

vị 
Đơn khiếu nại thuộc thẩm 

quyền 
Kết quả giải quyết Chấp 

hànhthời gian 

giải quyết 

theo quy định 

Việc thi hành quyết định giải quyết khiếu nại Ghich

ú 

Tổng 

số 

đơn 

khiếu 

nại 

Trong đó Đã giải quyết 
Phân tích kết quả (vụ việc) Kiến nghị 

thu  hồi cho 

nhà nước 

Trả lại cho công 

dân 

Sốngườiđ

ược trả 

lại quyền 

lợi 

Kiến nghị xử 

lý hành chính 

Chuyển 

cơ quanđiều tra, khởi 

tố 
Tổng 

sốquyết

địnhphả

i tổ 

chứcthự

c hiện 

trong 

kỳbáo 

cáo 

Đã thực 

hiện 

Thu hồi 

cho nhà nước 
Trả lại cho công 

dân 

Khiếu 

nại đúng 
Khiếun

ại sai 

Khiếu 

nạiđúngmột

phần 

Giải 

quyế

t lần 

1 

Giải quyết lần 2 

Số 

vụ 

Số 

đối 

tượn

g 

Kết quả Sốvụ 

việcg

iải 

quyế

t 

đúng 

thờih

ạn 

Sốvụ 

việcgiải 

quyết 

quá thời 

hạn 

Phải thu Đã thu Phải trả Đã trả 

Đơn 

nhận 

trong 

kỳ báo 

cáo 

Đơn tồn 

kỳ 

trước 

chuyển 

sang 

Tổng số 

vụ việc 

Số đơn 

thuộc 

thẩm 

quyền 

Số vụ việc 

thuộc thẩm 

quyền 

Sốvụviệcgiảiq

uyếtbằngQĐh

ành chính 

Số vụ việc 

rút đơn 

thông 

quagiảithích,

thuyết phục 

Côn

g 

nhận 

QĐ 

g/q 

lần 1 

Hủy,sửaQ

Đ g/q lần 1 

Tiền 

(Trđ

) 

Đất(m2

) 
Tiền(Trđ

) 
Đất(m2

) 

Tổng 

số 

ngườ

i 

Số 

người 

đã bị xử 

lý 

Số 

vụ đã 

khởi 

tố 

Số 

đối 

tượn

g đã 

khởi 

tố 

Tiền 

(Trđ

) 

Đất 

(m2

) 

Tiền 

(Trđ

) 

Đất 

(m2

) 

Tiền 

(Trđ

) 

Đất 

(m2

) 

Tiền 

(Trđ

) 

Đất 

(m2

) 

MS 1=2+
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  Cao Bằng,  ngày      tháng 3 năm 2023 

GIÁM ĐỐC 

 

Phạm Văn Cao 



 

                                                                                                                                                                   

SỞ NGOẠI VỤ Biểu số 2d 
  

TỔNG HỢP KẾT QUẢ GIẢI QUYẾT ĐƠN TỐ CÁO QUÝ I NĂM 2023 
(Số liệu tính từ ngày 15/12/2022 đến 15/3/2023) 

  

Đơnv

ị 

Đơn tố cáo thuộc thẩm 

quyền 
Kết quả giải quyết 

Chấp hành 

thời giangiải quyết 

theo quy định 

Việc thi hành quyết định xử lý tố cáo 

Ghich

ú 

Tổng 

sốđơ

n 

tố cá

o 

Trong đó 
Đã giảiquy

ết 
Phân tích kết 

quả (vụ việc) 

Kiến nghị 

thu hồicho 

Nhànước 

Trả lạicho 

công dân 

Sốngư

ời được 

bảo vệ 

quyền 

lợi 

Kiến nghị 

xử lý hành 

chính 

Chuyển cơ quan 

điều tra, khởi tố Tổng 

sốquyế

t định 

phải 

tổchức 

thực 

hiện 

trong 

kỳ báo 

cáo 

Đãthựchiệnxo

ng 

Thu hồi cho nhà nước Trả lại cho công dân 

Sốv

ụ 

Số 

đối 

tượn

g đã 

khởi 

tố 

Kết quả Phải thu Đã thu Phải trả Đã trả 

Đơn 

nhận 

trong 

kỳbá

o cáo 

Đơn 

tồn kỳ 

trước 

chuyể

n sang 

Tổng 

số vụviệ

c 

Sốđơ

n 

thuộc 

thẩm 

quyề

n 

Số v

ụ 

việc 

thuộc 

thẩm 

quyề

n 

Tố 

cáo 

đún

g 

Tố 

cá

o 

sai 

Tốcá

o 

đúng 

một 

phần 

Tiền 

(Trđ

) 

Đất(m2

) 

Tiền 

(Trđ

) 

Đất(m2

) 

Tổng 

số 

ngườ

i 

Số 

ngườ

i đã 

bị xử 

lý 

Sốv

ụ đã 

khởi 

tố 

Số 

đối 

tượn

g đã 

khởi 

tố 

Số vụ 

việc 

giải 

quyết 

đúng 

thờihạ

n 

Số vụ 

việcgiảiquy

ết 

quáthờihạn 

Tiền 

(Trđ

) 

Đất(m2

) 

Tiền 

(Trđ

) 

Đất(m2

) 

Tiền 

(Trđ

) 

Đất(m2

) 

Tiền 

(Trđ

) 

Đất(m2

) 

MS 
1=2+

3 
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  Cao Bằng, ngày      tháng 3 năm 2023 

GIÁM ĐỐC 

 

Phạm Văn Cao 

 



 

                                                                                                                                                                                                     

SỞ NGOẠI VỤ CAO BẰNG  Biểu số 2đ  

  

CÔNG TÁC QUẢN LÝ NHÀ NƯỚC VỀ KHIẾU NẠI, TỐ CÁO QUÝ I NĂM 2023 

(Số liệu tính từ ngày 15/12/2022 đến 15/3/2023) 

 

Đơn vị 

Ban hành văn bản 

quản lý, chỉ đạo (Bộ, 

ngành, tỉnh, TP) về 

công tác KNTC 

Tập huấn, tuyên truyền, giáo 

dục pháp luật về KNTC 

cho cán bộ, công chức, viên 

chức, nhân dân 

Thanh tra, kiểm tra trách nhiệm 
Kiểm tra việc thực hiện kết luận thanh tra 

trách nhiệm, quyết định xử lý 

Ghi chú 

Số văn 

bản ban 

hành mới 

Số văn bản 

được sửa 

đổi, bổ 

sung 

Pháp luật về KNTC 
Thực hiện pháp 

luật về KNTC 
Số đơn 

vị vi 

phạm 

Kiến nghị xử lý Tổng 

số KLTT 

và 

QĐ xử lý 

đã kiểm 

tra 

Kết quả kiểm tra 

Lớp Người Số cuộc Số đơn vị 

Kiểm điểm, rút 

kinh nghiệm 
Hành chính 

Đã kiểm điểm, rút 

kinh nghiệm 

Đã xử lý hành 

chính 

Tổ chức Cá  nhân Tổ chức Cá  nhân Tổ chức Cá nhân Tổ chức Cá nhân 

MS 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 

   02  0  01  30  0  0  0  0  0 0  0  0  0  0  0  0    

                                    

Tổng                                   

  

  Cao Bằng , ngày     tháng 3  năm2023 

GIÁM ĐỐC 

 
Phạm Văn Cao 
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